
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ  

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         / 10 /2025 của Chủ tịch UBND  thành phố Hải Phòng) 

 

I.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 

TT 

MÃ   

TTHC 

 

Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 

TTHC 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ 

phí (nếu 

có) 

 

Cách thức 

thực hiện 

ngoài nộp hồ 

sơ, trả kết 

quả trực tiếp 

Căn cứ pháp lý 

Theo quy 

định 

sau cắt 

giảm 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích  

1 2.002812 

Gia hạn hoặc điều 

chỉnh Đề án dạy và 

học bằng tiếng 

nước ngoài 

05 ngày 

làm việc 

2,5 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố (Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo); 

 

Không 

quy định 

Toàn 

trình 
x 

- Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 

08/8/2025 của Chính phủ quy định 

việc dạy và học bằng tiếng nước 

ngoài trong cơ sở giáo dục. 

.  



 

  

TT 

MÃ   

TTHC 

 

Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 

TTHC 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ 

phí (nếu 

có) 

 

Cách thức 

thực hiện 

ngoài nộp hồ 

sơ, trả kết 

quả trực tiếp 

Căn cứ pháp lý 

Theo quy 

định 

sau cắt 

giảm 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích  

2 2.002813 

Chấm dứt hoạt 

động của Đề án 

dạy và học bằng 

tiếng nước ngoài 

03 ngày 

làm việc 

1,5 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố (Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo); 

 

Không 

quy định 
Toàn 

trình 
x 

- Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 

08/8/2025 của Chính phủ quy định 

việc dạy và học bằng tiếng nước 

ngoài trong cơ sở giáo dục. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

 

 

TT 
Mã   

TTHC 

Tên  thủ tục 

hành chính 

được thay 

thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ 

phí (nếu 

có) 

 

Cách thức thực hiện 

ngoài nộp hồ sơ, trả 

kết quả trực tiếp 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy 

định 

sau 

cắt 

giảm 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

1 1.005143 

Phê duyệt 

việc dạy và 

học bằng 

tiếng nước 

ngoài 

 

Phê duyệt Đề 

án dạy và học 

bằng tiếng 

nước ngoài 

12 

ngày 

làm 

việc 

06 

ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

(Sở Giáo dục 

và Đào tạo); 

 

Không 

quy định 

Toàn 

trình 
x 

- Nghị định số 

222/2025/NĐ-CP ngày 

08/8/2025 của Chính 

phủ quy định việc dạy 

và học bằng tiếng nước 

ngoài trong cơ sở giáo 

dục. 
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